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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai 

Các Hội thẩm nhân dân:  

         1/ Ông Hoàng Thanh Tâm 

                                      2/ Ông Vũ Đào Quốc Dũng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Lê Ngọc Nhi, cán bộ Tòa án nhân dân thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Dương - Kiểm sát viên. 

Ngày 19/01/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 118/2021/HSST ngày 09/11/2021 

theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2022/QĐXXST-HS ngày 06/01/2022 đối với 

bị cáo: 

Phạm Quốc TH  t n gọi  h c     sinh năm 1992 tại Đồng Nai; nơi cư trú: Khu 3, 

ấp BĐ, xã XĐ, huyện XL, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp:  hông; trình độ văn hóa: 11/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm 

Văn Thống  sinh năm 1944  còn sống) và bà Cao Thị Quế  sinh năm 1951 (còn sống); 

chưa có vợ  con; gia đình có 04 anh chị em ruột, lớn nhất sinh năm 1977  nhỏ nhất sinh 

năm 1994  bị cáo là con thứ 03 trong gia đình; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo Phạm Quốc 

TH bị áp dụng biện pháp tạm giữ từ ngày 28/6/2021  đến ngày 26/9/2021, bị áp dụng biện 

pháp tạm giam cho đến nay tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Long Khánh, có mặt. 

- Người làm chứng: 

1/ Anh Nguyễn Quốc H  sinh năm 1995. Địa chỉ: Ấp BĐ, xã XĐ, huyện XL, tỉnh 

Đồng Nai, có mặt. 

2/ Anh Trần Mạnh PH  sinh năm 1982. Địa chỉ: Khu phố TP  phường XT, thành 

phố LK, tỉnh Đồng Nai, vắng mặt. 

3/ Anh Phan Trường S  sinh năm 1987. Địa chỉ: Khu 2, ấp BT, xã XĐ, huyện XL, 

tỉnh Đồng Nai, vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Phạm Quốc TH là đối tượng nghiện ma túy và có quen biết với người thanh niên 

tên Duy, nhà ở khu vực ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, nên 

Duy đã nhờ TH bán ma túy giúp cho Duy  đổi lại Duy sẽ cho TH ma túy để sử dụng và 

hứa sẽ mua cho TH xe m y để đi lại. Từ đầu năm 2012 đến ngày 12/4/2012  Duy đã đưa 

ma túy cho TH khoảng 07 đến 08 lần để TH bán cho những người nghiện với giá từ 

100.000 đồng đến 200.000 đồng rồi mang tiền về đưa lại cho Duy. Hình thức mua bán 

ma túy là những người nghiện gọi vào số điện thoại di động 0908.715.216 và 

01284.248.098 của TH để mua ma túy. Sau đó  TH hẹn những người nghiện đến nhiều 

địa điểm  h c nhau tr n địa bàn thành phố  ong Kh nh để giao dịch, loại ma túy mà 

Duy đưa cho TH bán là Heroin. Cụ thể, TH đã b n ma túy cho những người nghiện như 

sau: 

Vào cuối th ng 3/2012  Phan Trường S  sinh năm 1987  ngụ khu 2, ấp BT, xã 

XĐ, huyện XL, tỉnh Đồng Nai gọi vào số điện thoại 01284.248.098 của TH 05 lần để 

mua ma túy, với gi  100.000 đồng/01 tép Heroin. TH đồng ý và hẹn S đến c c địa điểm 

như  hu vực cây xăng  an Phượng, cầu Gia Trấp thuộc phường XT, thành phố Long 

Khánh và khu vực Nhà văn hòa Phú Bình để giao dịch. Tại đây  TH đưa cho S mỗi lần 

01 tép Heroin, S đưa cho TH 100.000 đồng/01 tép. 

Vào tháng 4/2012, Lê Thị H Yến  sinh năm 1989  ngụ khu phố 1  phường Xuân 

Trung, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai gọi vào số điện thoại 0908.715.216 của 

TH 04 lần để mua ma túy, mỗi tép gi  100.000 đồng. TH hẹn Yến đến đường 908 (nay 

là đường Nguyễn Trãi), thuộc phường Xuân Hòa, thành phố  ong Kh nh để giao dịch. 

Tại đây  TH đưa ma túy cho Yến rồi Yến giao tiền cho TH 100.000 đồng/01 tép.  

Ngoài ra, từ th ng 3/2012 đến ngày 10/4/2012, Yến gọi điện cho TH 20 lần để 

mua ma túy, TH hẹn Yến đến đường 908  nay là đường Nguyễn Trãi), thuộc phường 

Xuân Hòa, thành phố Long Khánh giao dịch. Tuy nhiên, lần này Nguyễn Quốc H, sinh 

năm 1995  ngụ ấp BĐ, xã XĐ, huyện XL, tỉnh Đồng Nai mang ma túy đến giao cho Yến 

và lấy 200.000 đồng/01 tép Heroin từ Yến.  

Vào đầu tháng 4/2012, Trần Mạnh PH  sinh năm 1982  ngụ ấp TP, xã XT, thành 

phố LK, tỉnh Đồng Nai gọi vào số số điện thoại 0908.715.216 của TH 02 lần để mua ma 

túy, với gi  100.000 đồng/01 tép Heroin. TH đồng ý và hẹn PH đến khu vực cầu Gia 

Trấp, thuộc phường XT, thành phố  ong Kh nh để giao dịch. Tại đây  TH đưa cho PH 

mỗi lần 01 tép Heroin, PH đưa cho TH 100.000 đồng/01 tép. 

Ngoài ra, vào ngày 08/4/2012 và ngày 11/4/2012, PH gọi điện cho TH 02 lần để 

mua ma túy thì TH đồng ý và hẹn PH đến khu vực cầu Gia Trấp, thuộc phường XT, 

thành phố  ong Kh nh để giao dịch. Tuy nhiên, lần này Nguyễn Quốc H mang ma túy 

đến cho PH và lấy 100.000 đồng/01 tép Heroin từ PH. 

Đến khoảng 10 giờ ngày 12/4/2012, TH và H đang ngồi uống cà phê tại quán cà 

phê Phố Mới, thuộc phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh thì Trần Mạnh PH đến 

gặp TH  mua 01 tép Heroin, với gi  100.000 đồng. Sau đó  PH mang ma túy đi sử dụng 

hết rồi quay lại quán cà phê Phố Mới ngồi chơi với TH và H. Đến khoảng 10 giờ 30 

phút cùng ngày, khi TH, H, PH và Trần Thị Hân  sinh năm 1988  ngụ ấp 7, xã Lộc 

Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đang ngồi uống nước thì bị Công an thị xã Long 
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Khánh (nay là thành phố Long Khánh) tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang. 

Thu giữ phía dưới chỗ ngồi của TH 01 gói thuốc lá, bên trong có 55 gói giấy bạc chứa 

các hạt tinh thể màu trắng.  

Trong lúc đang làm việc lợi dụng sơ hở của Công an, TH đã trốn thoát. Ngày 

28/6/2021, TH đã đến Công an thành phố  ong Kh nh để đầu thú và khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình. 

Tại bản Kết luận gi m định số 03/GĐMT-PC54 ngày 23/4/2012 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: Chất bột màu trắng chứa trong 55  năm 

mươi năm  gói giấy được niêm phong (kí hiệu M) gửi đến gi m định đều có thành phần 

Heroin, trọng lượng là: 3,3846 gam. 

Trong qu  trình điều tra Phạm Quốc TH đã  hai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh s t điều tra Công an thành phố Long Khánh thu 

giữ 55 gói giấy bạc chứa nhiều chất bột màu trắng được bỏ trong gói thuốc l  được niêm 

phong trong một hộp, bên trên hộp có chữ ký của Nguyễn Quốc H và đóng dấu đỏ. Mẫu 

vật còn lại sau gi m định có trọng lượng là 3 2512 gam được niêm phong, hiện đã được 

xem xét xử lý xong trong Bản  n đối với vụ án Nguyễn Quốc H. 

Tại phiên tòa, bị c o đã  hai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội 

dung bản Cáo trạng đã n u. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố  ong Kh nh  tỉnh Đồng Nai giữ 

nguyên cáo trạng truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng như nội dung bản c o 

trạng số 115/CT-VKS-LK ngày 08/11/2021 và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194  điểm p  hoản 1   hoản 2 Điều 46 của Bộ luật 

Hình sự năm 1999  sửa đổi bổ sung năm 2009 . Đề nghị xử phạt bị c o Phạm Quốc TH 

từ 07 năm đến 07 năm 06 tháng tù. 

Về xử lý vật chứng: Số ma túy còn lại sau gi m định có trọng lượng là 3,2512 

gam được niêm phong, hiện đã được xem xét xử lý xong trong Bản  n đối với vụ án 

Nguyễn Quốc H  n n  hông đặt ra xem xét. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi  quyết định tố tụng của Điều tra vi n  Kiểm s t vi n trong qu  

trình điều tra  truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền  trình tự  thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Qu  trình điều tra và tại phi n toà  bị c o  bị hại và những người 

tham gia tố tụng  h c  hông người nào có ý  iến hoặc  hiếu nại về hành vi  quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng  người tiến hành tố tụng. Do đó  c c hành vi  quyết định 

tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng  người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng 

theo quy định ph p luật.  

[2] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội do mình thực hiện như nội 

dung bản Cáo trạng đã n u  lời khai nhận tội này phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ 

quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: 

Vào khoảng 10 giờ, ngày 12/4/2012, tại quán cà phê Phố Mới, ngụ tại khu phố 3, 

phường Xuân Thanh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Công an thành phố Long 



4 

Khánh phát hiện Phạm Quốc TH đã có hành vi cất giấu 55 tép Heroin. Qua điều tra phát 

hiện được, từ đầu năm 2012 đến ngày 12/4/2012, TH đã giúp người thanh niên tên Duy, 

nhà ở khu vực ấp Nam Hà, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bán ma túy cho 

các con nghiện tr n địa bàn thành phố Long Khánh với giá từ 100.000 đồng đến 200.000 

đồng rồi mang tiền về đưa lại cho Duy đổi lại Duy cho bị cáo ma túy để sử dụng. Cụ 

thể: Bị cáo bán cho Phan Trường S 05 lần/05 tép Heroin, bán cho Lê Thị H Yến 24 

lần/24 tép Heroin, bán cho Trần Mạnh PH 05 lần/05 tép Heroin. Khối lượng ma túy thu 

thu giữ là: 3,3846 gam, loại Heroin. Do đó  có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo 

Phạm Quốc TH phạm tội  Mua b n tr i phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 194 

của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009  là có căn cứ đúng người, 

đúng tội  đúng ph p luật. 

Đ nh gi  tính chất, mức độ của vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị 

cáo không những xâm phạm đến chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước đối với các 

chất ma túy, mà còn xâm phạm trực tiếp đến trật tự, an toàn công cộng là tác nhân gây ra 

sự nghiện ngập, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, khả năng lao động của người sử dụng, nên 

cần xử lý nghiêm.  

[3] Về tình tiết định khung hình phạt:  

Bị cáo Phạm Quốc TH bán ma túy cho nhiều người nên định khung hình phạt 

 phạm tội nhiều lần” quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 194 của Bộ luật Hình sự năm 

1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009). 

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với 

bị cáo: 

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử đã xem xét bị cáo thành khẩn khai báo 

toàn bộ tình tiết li n quan đến vụ  n  ăn năn hối cải  đầu thú hành vi phạm tội đây là  

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của 

Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009), không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự tại khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung 

năm 2009). Do đó  cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo  hi lượng 

hình nhằm giáo dục  răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.  

[5] Về vật chứng vụ án:   

Số ma túy còn lại sau gi m định có trọng lượng là 3 2512 gam được niêm phong, 

hiện đã được xem xét xử lý xong trong Bản án xét xử đối với vụ án Nguyễn Quốc H, nên 

 hông đặt ra xem xét. 

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo pH nộp  n phí theo quy định của pháp luật. 

[7] Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Long Khánh phù hợp 

với nhận định của Hội đồng xét xử, nên chấp nhận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 33 của 

Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009). 

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Quốc TH  t n gọi  h c     phạm vào tội: Mua b n tr i 

phép chất ma tuý”. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Quốc TH 07 (Bảy  năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 28/6/2021. 
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2. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTTQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo 

Phạm Quốc TH pH nộp 200.000  Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

3. Về quyền  h ng c o đối với Bản  n: Bị c o được quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15  mười lăm  ngày   ể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND TP. Long Khánh; 

- Sở Tư ph p tỉnh Đồng Nai; 

- Chi cục Thi hành  n dân sự TP.  ong Kh nh; 

- Nhà tạm giữ CATP K; 

- Bị c o; những người tham gia tố tụng  h c; 

-  ưu HS  THS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
Nguyễn Thị Mai 

 

 

 
 


